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HÓA HỌC TINH DẦU MẬT MÔNG HOA (Buddleja officinalis Maxim.)     
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Phích Đa Văn In Thạ Vông, Sổm Sạ Nít Chung A Lun 

Trường Đại học Tây Bắc 

Tóm tắt: Hoa mật mông (Buddleja officinalis Maxim.) được ngâm trong cồn 700 sau đó chiết

xuất bằng dietyl ete thu được tinh dầu chiếm 1,29% (về khối lượng). Bằng phương pháp sắc ký khí - 

khối phổ (GC/MS) đã tách và xác định được 69 hợp chất. Các thành phần chính là dẫn xuất chứa 

oxy của tecpen như: ancol, ete, este… 

Từ khóa: GC/MS, tinh dầu, mật mông hoa, Buddleja officinalis Maxim.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cây Mật mông hoa (Buddleja officinalis 

Maxim.) phân loại theo hệ thống của Eduard 

Adolf Staburger và hệ thống phân loại trên 

Apwebsite, thuộc chi Buddleja L, được xếp 

thành một phân họ trong họ bộ chó 

(Scrophulariaceae)[7]. Về hình thái thực vật 

cây Mật mông được mô tả với những đặc điểm 

tương đồng như sau: cây bụi hay gỗ nhỏ. Cành 

non và cụm hoa được bao phủ bởi 1 lớp lông 

đơn màu trắng nhạt và lông tuyến. Lá hình 

trứng hay thuôn dài, phía đáy hơi hẹp lại, phía 

đỉnh nhọn, mép nguyên hay có răng cưa rất 

nhỏ, mặt trên nhẵn màu lục sẫm, mặt dưới có 

lớp lông mịn màu trắng nhạt. Cụm hoa mọc ở 

ngọn và đầu cành thành chùm phân nhánh. Hoa 

có mầu trắng vàng, vàng nhạt tới tím nhạt; đài 

có 4 răng đính thành hình chuông, có lông; 

tràng có 4 cánh phía dưới hợp thành hình ống 

hơi cong, mặt dưới có lông thưa; nhị 4, đính ở 

trên ống tràng; bầu có lông. Quả nang hình 

thuôn bầu dục dạng elip. Mùa hoa từ tháng 2-

3, mùa quả tháng 5-8 [6]. Theo Võ Văn Chi và 

Phạm Hoàng Hộ [4], [5], ở nước ta có 5 loài. 

Mật mông là loài tương đối quen thuộc bởi sự 

phân bố phổ biến của nó ở các tỉnh miền núi 

phía Bắc như Sơn La, Lào cai, Điện Biên, Cao 

Bằng , Lạng Sơn, Thái Nguyên… 

Hoa của cây Mật mông hoa được dùng 

trong đông y điều trị các bệnh về mạch máu, 

đái tháo đường, suy kết mạc, chứng màng 

mộng ở mắt, bổ xung dinh dưỡng cho gan và 

có tác dụng sát khuẩn [2], [3]. Các nước như 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đã tiến hành 

nghiên cứu về buddleja officinalis Maxim và 

đã thu được kết quả khả quan cho thấy hiệu quả 

một số bệnh. 

Sơn La là tỉnh miền núi phía Tây Bắc của 

Việt Nam, được thiên nhiên ưu đãi nên có rất 

nhiều loài cây dược liệu được sử dụng và khai 

thác từ lâu đời, trong đó hoa của cây Mật mông 

được cộng đồng các dân tộc vùng Tây Bắc sử 

dụng để nhuộm xôi và dùng như một vị thuốc 

chữa đau mắt. nhận thấy đây là cây thuốc có 

nhiều tiềm năng trong lĩnh vực dược phẩm, 

thực phẩm, mỹ phẩm. Ở Việt Nam chưa tìm 

thấy công bố nào về thành phần hóa học của 

tinh dầu Mật mông hoa (buddleja officinalis 

Maxim.). Do đó chúng tôi tiến hành nghiên 

cứu về thành phần hóa học của tinh dầu hoa 

Mật mông hoa (buddleja officinalis Maxim.) 



49

2. THỰC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU 

2.1 Vật liệu nghiên cứu        

Mẫu được sử dụng trong nghiên cứu là tinh 

dầu được chiết từ hoa của loài Mật mông 

(Buddleja officinalis Maxim.) thu vào tháng 

03/2021 ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (Việt 

Nam) do Nguyễn Thị Thanh Hòa, Khoa KHTN-

CN – Trường Đại học Tây bắc xác định loài. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1 Phương pháp chiết tách tinh dầu   

 Cách tiến hành: cho 100 gram hoa mật 

mông vào bình thủy tinh có dung tích 1000ml. 

Thêm 500ml cồn 700, khuấy cho phân tán đều 

trong cồn, đậy kín bình bằng màng bao thực 

phẩm. Ngâm hỗn hợp trong 10 ngày. Lọc hỗn 

hợp bằng phễu lọc Brusner để thu dịch lọc. Cho 

toàn bộ dung dịch thu được ở quá trình lọc 

vào bình cầu. Lắp hệ thống máy cất quay chân 

không. Dừng cất khi không còn dung môi tách 

ra. Dung môi thu hồi lại cho các lần sau. Dịch 

thu được sau khi cô quay cho lắc với 

dietylete. Để yên cho dung dịch phân lớp. 

Chiết lấy lớp ete ở trên. Cho hỗn hợp thu được 

vào máy cất quay chân không lần 2, chưng cất 

để thu hồi dietyl ete. Thu được tinh dầu hoa 

Mật mông. 

Sơ đồ quy trình chiết tinh dầu hoa Mật mông 

2.2.2 Phương pháp xác định các thành phần hóa học của tinh dầu 

Xác định các thành phần hóa học của tinh dầu bằng phương pháp sắc ký khí – khối phổ 

(GC\MS). Tiến hành định tính thành phần tinh dầu bằng phương pháp sắc ký khí - khối phổ liên hợp 

(GC/MS) trên máy GC 7890B ghép nối với Detector Agilent 5977B MSD. Cột phân tích HP5- MS, 

kích thước 0,25 µm x 30m x 0,32mm. Chương trình nhiệt độ 60oC (tăng 20o /phút) tới 150oC (10o 

/phút), 250oC. Khí mang He 99,99%. Detector khối phổ MS. Nhiệt độ Detector và buồng bơm mẫu 

250oC. Pha loãng mẫu 100 lần trong Dietyl ete. Chia dòng 100:1 [1]. Các chất được nhận biết bằng 

khối phổ (MS) so sánh với thư viện phổ: NistT14.L. Phân tích mẫu được thực hiện tại Trung tâm thực 

hành thí nghiệm Trường đại học Tây Bắc. 

Hoa mật mông(100g) 

Dung dịch hoa 

Dung môi Dịch chiết 

Ngâm trong cồn 700

  Cất thu hồi dung môi 

Chiết trong ete 

Lớp ete 

Tinh dầu 

  Cất thu hồi dung môi 
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Hình 1. Phổ GC-MS của tinh dầu từ hoa Mật mông hoa. 

3. Kết quả và thảo luận

Tinh dầu trong hoa của loài Mật mông (Buddleja officinalis Maxim.) thu ở Sơn La được chiết bằng

dietyl ete là dung dịch đồng nhất, có màu vàng nhạt, hàm lượng đạt 1,29% (theo nguyên liệu khô 

tuyệt đối). Bằng phương pháp sắc ký khí - khối phổ (GC/MS) đã tách và xác định được 69 hợp chất 

từ tinh dầu trong hoa của loài Mật mông hoa (Buddleja officinalis Maxim.), (bảng 1). Kết quả thu 

được trong bảng 1 cho thấy các hợp chất chính trong tinh dầu là các dẫn xuất chứa oxy của tecpen 

như ancol, ete, este… 

Bảng 1. Thành phần hóa học của tinh dầu từ hoa của loài Mật mông hoa

(Buddleja officinalis Maxim.)
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4. Kết luận

Nghiên cứu chiết xuất được tinh dầu từ 

hoa của loài Mật mông (buddleja officinalis 

Maxim.) thu ở Sơn La và xác định hàm lượng 

đạt 1,29% (theo nguyên liệu khô tuyệt đối). 

Bằng phương pháp sắc ký khí - khối phổ 

(GC/MS) đã tách và xác định được 69 hợp chất 

từ tinh dầu trong hoa của Mật mông (buddleja 

officinalis Maxim.). Đây là công trình đầu tiên 

công bố về thành phần tinh dầu của loài Mật 

mông hoa (buddleja officinalis Maxim.) ở Việt 

Nam. 

Lời cảm ơn: Chúng tôi xin trân trọng 

cảm ơn Trung tâm thực hành thí nghiệm 

Trường Đại học Tây bắc đã hỗ trợ chúng tôi 

trong quá trình thực hiện nghiên cứu này. 
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A STUDY ON ISOLATING, EXTRACTING AND IDENTIFYING THE CHEMICAL 

COMPOSITION OF Buddleja officinalis Maxim. HARVESTED IN SON LA

Pham Van Cong, Vu Thi Hai Ninh, Chu Lo Phai Dang Bia Dao, Phic Đa Van In Tha Vong, 

Som Sa Nit Chuong A Lun

Tay Bac University 

Abstract: In this study, Buddleja officinalis Maxim. flowers were harvested and soaked in alcohol 

700. then extracted using diethyl ether. The outcome of this process was essential oil accounted for

1.29% (absolute dry content). The collected oil was treated with gas chromatography - mass

spectrometry (GC/MS). This study revealed 69 compounds that were isolated and identified with the

key components of terpenes, alcohols, aldehydes, ethers, esters...

Key words: GC/MS, essential oil, Buddleja officinalis Maxim., Son La province.
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